
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

   Địa chỉ: Căn L4,04 ( TT2), Dự Án TTTM Nhà cao tầng và thấp tầng Hano Vid – Số 430 Cầu Am, 

phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

DANH MỤC MÃ QRCODE TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM 

STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

1.  

Bánh Bông 

lan tươi vị bơ 

nho 

 

 
 

2.  

Bánh bông 
lan bơ nho 

Oliver 

 
 

3.  

Bánh mì tươi 

Sandwwich 

ruốc 

 
 

4.  
Bánh mì tươi 

bơ sữa Bibica 

 
 

5.  
Bánh mì tươi 

nhân socola 

 
 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

6.  
Bánh mì tươi 

nhân vị lá dứa 

 
 

7.  
Bí xanh - An 

Phát 

  

8.  
Bí đỏ - An 

Phát 

 
 

9.  Bầu - An Phát 

  

10.  
Bắp cải - AN 

PHÁT 

 
 

11.  Bột canh I ốt 

 
 

12.  
Bột chiên 

giòn 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

13.  Bột chiên xù 

 

 

14.  Bột cốt dừa 

 

 

15.  
Bột mì đa 

dụng La Bàn 

 

 

16.  Bột năng 

 

 

17.  
Chanh quả - 

An Phát 

 

 

18.  
Chả lụa - bình 

minh 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

19.  
Chả nạc - 

bình minh 

 

 

20.  
Chả quế - 

bình minh 

 
 

21.  
Cà chua -An 

Phát 

 

 

22.  
Cà rốt - An 

Phát 

 

 

23.  
Cà tím - An 

Phát 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

24.  
Cá basa fille - 

bắc hà 

 

 

25.  
Cá basa fille - 

hùng phát 

 

 

26.  

Cá mai - 

HÙNG 

VƯƠNG 

 

 

27.  

Cá nục - 

HÙNG 

VƯƠNG 

 

 

28.  
Cá nục - bắc 

hà 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

29.  

Cá rô phi phi 

lê không 

xương - Cao 

Đại Áng 

 

 

30.  
Cải bẹ - AN 

PHÁT 

 

 

31.  
Cải chíp - An 

Phát 

 

 

32.  
Cải cúc - An 

Phát 

 

 

33.  

Cải mơ (Cải 

canh) - An 

Phát 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

34.  
Cải ngọt - An 

Phát 

 

 

35.  
Cải ngồng  - 

An Phát 

 
 

36.  
Cần tây - An 

Phát 

 

 

37.  
Củ cải - An 

Phát 

 

 

38.  Dấm gạo 

 

 

39.  

Dầu thực vật 

tinh luyện 

Orchid 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

40.  
Giá đỗ An 

Phát 

 

 

41.  
Giò lụa - bình 

minh 

 
 

 

42.  
Giò nạc - 

bình minh 

  

43.  
Gạo tẻ - Nhật 

Lâm 

  

44.  
Gừng củ - 

AN PHÁT 

 

 

45.  
Hành hoa - 

An Phát 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

46.  
Hành khô - 

An Phát 

 

 

47.  
Khoai tây -An 

Phát 

 

 

48.  
Me quả - An 

Phát 

 
 

49.  

Má đùi gà - 

Green 

chicken 

 

 

50.  

Má đùi gà - 

JAPFA 

COMFEED 

 

 

51.  
Măng chua - 

An Phát 

  



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

52.  
Mướp hương 

- An Phát 

 
 

53.  
Mỡ khổ - 

Vinh Anh 

 
 

54.  
Mỡ khổ SIBA 

FOOD 

 
 

55.  

Mỡ lưng 

MEATDELI - 

nhân hòa 

 
 

56.  
Mỡ lưng 

meatdeli 

 
 

57.  

Nạc thăn heo 

chuẩn ngon 

Meatdeli 

 

 

58.  
Ngô ngọt - 

An Phát 

 
 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

59.  

Nạc thăn heo 

chuẩn ngon 

MEATDELI - 

nhân hòa 

 

 

60.  

Nạc đùi heo 

chuẩn ngon 

MEATDELI - 

nhân hòa 

 

 

61.  

Nạc đùi heo 

chuẩn ngon 

Meatdeli 

 

 

62.  
Rau muống - 

An Phát 

 

 

63.     

64.  
Rau mùi - An 

Phát 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

65.  
Rau mùi ta - 

An Phát 

 

 

66.  
Rau mồng tơi  

- An Phát 

 

 

67.  
Rau ngót - An 

Phát 

 

 

68.  

Staff bánh mì 

Chà Bông 

hữu nghị 

 

 

69.  

Staff bánh mì 

Cốm Sữa hữu 

nghị 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

70.  
Staff bánh mì 

chà bông 

 

 

71.  
Staff bánh mì 

cốm sữa 

 

 

72.  
Su hào - An 

Phát 

 

 

73.  
Su su - An 

Phát 

 

 

74.  
Súp lơ - An 

Phát 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

75.  
Sả củ - An 

Phát 

 

 

76.  
Sấu quả - An 

Phát 

 

 

77.  

Sữa chua 

uống tiệt 

trùng hương 

cam - 

Vinamilk 

susu 

 

 

78.  

Sữa chua 

uống tiệt 

trùng hương 

dâu - 

Vinamilk 

susu 

 

 

79.  

Sữa dinh 

dưỡng có 

đường 

Vinamilk 

ADM 110ml 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

80.  

Sữa tươi Mộc 

Châu CĐ 

110ml 

 

 

81.     

82.  
Thì là - AN 

PHÁT 

 

 

83.  

Thịt bò 

mông,vai,thăn 

- Mạnh 

Quang 

 

 

84.  

Thịt gà CN 

bỏ cố,chân. 

cánh - JAPFA 

COMFEED 

 

 

85.  

Thịt gà CN 

bỏ cổ, chân, 

cánh 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

86.  
Thịt nạc 

meatdeli 

 

 

87.  

Thịt nạc 

mông, vai, 

thăn  - SIBA 

FOOD 

 

 

88.  

Thịt nạc 

mông, vai, 

thăn - Vinh 

Anh 

 

 

89.  

Thức uống 

dĩnh dưỡng 

MC Kidz sữa 

trái cây tổng 

hợp 

 

 

90.  

Thức uống 

dĩnh dưỡng 

MC Kidz sữa 

trái cây vị 

cam 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

91.  

Thức uống 

dĩnh dưỡng 

MC Kidz sữa 

trái cây vị dâu 

 

 

92.  
Trứng  gà - 

thascom 

 

 

93.  
Trứng cút - 

thascom 

 

 

94.  

Trứng gà - 

JAPFA 

COMFEED 

 

 

95.  
Trứng gà - 

thascom 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

96.  
Trứng vịt - 

thascom 

 

 

97.  

Tép moi sấy 

khô - HÙNG 

VƯƠNG 

 
 

98.  
Tôm thịt đông 

- lạnh bắc hà 

 

 

99.  

Tôm thịt đông 

lạnh - Hùng 

Phát 

 

 

100.  Tương cà 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

101.  
Tương ớt 

ASHIMI 

 

 

102.  Tương ớt 

 

 

103.  
Tỏi khô  - An 

Phát 

 
 

104.  
Tỏi tây - An 

Phát 

 

 

105.     

106.  
Xương ống - 

SIBA FOOD 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

107.  
Xương ống - 

VINH ANH 

 

 

108.  

Xương ống 

heo chuẩn 

ngon 

MEATDELI - 

nhân hòa 

 

 

109.  

Xương ống 

heo chuẩn 

ngon 

Meatdeli 

 
 

110.  
muối biển 

nam định 

 

 

111.  
Cải thảo - An 

Phát 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

112.  
Đu đủ - An 

Phát 

 

 

113.  

Đùi gà góc 1-

4 - JAPFA 

COMFEED 

 

 

114.  
Đùi gà góc 1-

4 

 

 

115.  

Đùi tỏi gà - 

JAPFA 

COMFEED 

 

 

116.  Đùi tỏi gà 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

117.  
Đường trắng 

tinh khiết 

 

 

118.  
Đường vàng 

tinh khiết 

 

 

119.  
Đậu phụ - An 

Phát 

 

 

120.  
Đậu phụ - 

Mầm Xanh 

 

 

121.  

Ức gà có 

xương, có da 

- JAPFA 

COMFEED 

 

 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

122.  
Ức gà có 

xương, có da 

 

 

123.  Mỡ khổ Siba 

 

 

124.  
thịt nạc mông 

vai thăn siba 

  

125.  
Xương ống 

siba 

 

 

126.  Mỡ khổ - CP 

  



STT 
Tên sản 

phẩm 

Ảnh SP 

 
Mã QR 

127.  
Xương lợn 

CP 

 

 

128.  

Thịt nạc 

mông vai thăn 

CP 

 
 

129.  
Thịt nạc Bình 

Minh 

  

 
 


